UBND QUẬN 7                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Mầm Non Chú Voi Con                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/BC-MN CVC                                                               -----***----
							
							Quận 7, Ngày 20 tháng 12 năm 2024
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm: 2024
(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo)

	I.THÔNG TIN CHUNG  
1. Tên cơ sở giáo dục: Trường Mầm Non Chú Voi Con
2. Địa chỉ: Số 793/51/8 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 37713468 
3. Loại hình: Trường Mầm Non Tư Thục. 
Cơ quan quản lý trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7. 
4. Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu: 
- Sứ mệnh: Tạo dụng môi trường thân thiện, hợp tác, chia sẻ cùng tiến bộ, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm và chất lượng cao
- Tầm nhìn: Có uy tín giáo dục đối với cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội, học sinh được phát triển trong môi trường thân thiện, hiện đại  
Hệ thống giá trị cơ bản: Đoàn kết, chia sẻ, nhân ái, trung thực; Kỷ cương, nền nếp, văn minh; Sáng tạo, chủ động, thích ứng; Hội nhập, khát vọng vươn lên.
- Mục tiêu chung: Xây dựng thương hiệu nhà trường, có uy tín và ổn định về chất lượng giáo dục; từng bước phấn đấu theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục 
- Lịch sử hình thành: Trường Mầm Non Chú Voi Con tọa lạc tại địa chỉ số 793/51/8 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Trường được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân dân Quận 7 ký ngày 26 tháng 02 năm 2016

- Trường Mầm Non Chú Voi Con là Trường Mầm Non Tư Thục (Ngoài Công lập) được Công ty TNHH Dịch vụ Ánh Sao Mai địa chỉ trụ sở Số 61 Đường số 3, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh – do Bà Nguyễn Phương Mai người đại diện theo ủy quyền của Công ty thành lập và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non.
- Xây dựng phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ GD&ĐT và nhiệm vụ giáo dục phát triển của địa phương, Thực hiện kiểm định chất lượng Giáo dục. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của phát luật.
6. Thông tin người đại diện pháp luật  
Người đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Phương Mai  
Chức vụ: Hiệu trưởng  
Địa chỉ nơi làm việc: 793/51/8 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 
Số điện thoại: 028 37713468     Email: mnchuvoiconjumbokiz@gmail.com
7. Tổ chức bộ máy 
a. Quyết định thành lập trường 
Trường Mầm Non Chú Voi Con được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân dân Quận 7 ký ngày 26 tháng 02 năm 2016
b. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường 
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Hội đồng trường Trường Mầm Non Chú Voi Con nhiệm kỳ 2021 - 2026
Danh sách Hội đồng trường: 
	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Đơn vị Công tác
	Chức danh hội đồng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Phương Mai
	Hiệu Trưởng
	MN Chú Voi Con
	Chủ tịch Hội đồng
	 

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	P. Hiệu trưởng
	MN Chú Voi Con
	P. Chủ tịch Hội đồng
	 

	3
	Trần Thị Hiếu Thuận
	Nhân viên
	MN Chú Voi Con
	Thành viên
	 

	4
	Trương Sơn Ca
	Nhân viên
	MN Chú Voi Con
	Thành viên
	 

	5
	Nguyễn Thị Thùy Liên
	Nhân viên
	MN Chú Voi Con
	Thành viên
	 



c. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng:  
Quyết định số: 2733/QĐ-UBND ngày 29 tháng 08 năm 2019 của Ủy Ban Nhân Dân Quân 7 về việc Quyết định Công nhận Bà Nguyễn Phương Mai là Hiệu trưởng của Trường Mầm Non Chú Voi Con
Quyết định số: 2971/QĐ-UBND ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Ủy Ban Nhân Dân Quân 7 về việc Quyết định Công nhận Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm là Phó Hiệu trưởng của Trường Mầm Non Chú Voi Con
d) Quy chế tổ chức và hoạt động:  
- Cơ chế hoạt động của Trường Mầm Non Chú Voi Con
Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế 
hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp khi có yêu cầu.
- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà 
trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định; Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên theo Pháp luật
- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét 
duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen 
thưởng, kỷ luật học sinh; 
Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của 
Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh,…
 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 
Trường Mầm Non Chú Voi Con được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân dân Quận 7 ký ngày 26 tháng 02 năm 2016
 Địa điểm trường có vị trí địa lý thuận lợi, giao thông thuận tiện, khung cảnh đẹp, có điều kiện để xây dựng trường trở thành một trường Mầm Non trọng điểm trên địa bàn Quận 7. 
Trường Mầm Non Chú Voi Con là cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) của hệ thống 
Giáo dục tư thục, cung cấp dịch vụ Giáo dục tư thục, là đơn vị sự nghiệp tư thục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 - Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh 
tế - xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về Giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.
 - Tuyển sinh, tiếp nhận và quản lý HS theo quy định 
 - Tổ chức cho Giáo viên (GV), nhân viên (NV), Học sinh (HS) tham gia các hoạt động xã hội. 
 - Quản lý GV, NV theo quy định của pháp luật.  
- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị theo quy 
định củaNhà trường  
- Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng Giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT 
- Thực hiện các Quyền và Nghĩa vụ khác theo qui định của Pháp luật
- Sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục  
  + 01 Hội đồng trường với 05 thành viên. 
  + 01 Hiệu trưởng và 01 phó Hiệu trưởng. 
  + Tổ lớp: có 04 lớp gồm: Nhà trẻ, Mầm, Chồi, Lá 
  + Các tổ chuyên môn: 02 tổ chuyên môn.
đ) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường

	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Số Điện thoại
	Thư điện tử
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Phương Mai
	Hiệu Trưởng
	0936401854
	mnchuvoiconjumbokiz@gmail.com
	 

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	P. Hiệu trưởng
	0853389673
	mnchuvoiconjumbokiz@gmail.com
	 



Địa chỉ nơi làm việc: 793/51/8 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 
8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục 
Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có)
II. ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN:
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ Đào tạo
	Hạng chức đang nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	ĐH
	CĐ
	TC
	IV
	III
	II
	T
	K
	TB

	 
	Tổng số Quản lý, Giáo viên, Nhân viên
	19
	 
	 
	 
	 
	 15
	3 
	14 
	5 
	 

	I
	Quản lý
	2
	 
	 
	 
	 
	 1
	1 
	 2
	 
	 

	 
	Hiệu trưởng
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1 
	 1
	 
	 

	 
	Hiệu phó
	1
	 
	1
	 
	 
	 1
	 
	 1
	 
	 

	II
	Giáo viên
	12
	 
	 
	 
	 
	12 
	 
	9
	3
	 

	 
	GV Chủ nhiệm
	4
	1
	3
	 
	 
	4 
	 
	4
	
	 

	 
	GV lớp
	4
	 
	2
	2
	 
	4 
	 
	3
	1
	 

	 
	Bảo mẫu
	4
	 
	 
	 
	4
	 4
	 
	2
	2
	 

	III
	Nhân viên
	5
	 
	 
	 
	 
	2
	 2
	3
	2
	 

	 
	NV Văn phòng
	1
	 
	 
	1
	 
	 1
	 
	1
	
	 

	 
	NV Y tế
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	1 
	1
	
	 

	 
	NV Bảo vệ
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	 

	 
	NV Bếp
	2
	 
	 
	 
	1
	 1
	1 
	1
	1
	 



2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp 
- Hiệu trưởng: Phòng GD&ĐT đánh giá: Tốt 
- Tổng số Quản lý, Giáo viên và Nhân viên: 19 (Trong đó Tốt: 14/19 =  73.68%; 
Khá 5/19 = 26.31%)
3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 
dưỡng hàng năm theo quy định. 
 - Hoàn thành bối dưỡng thường xuyên: 18/19 = 94.73% trong đó Quản lý: 02, GV: 12, Nhân viên: 04
 
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT:
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	a
	Tổng số phòng
	9
	

	b
	Loại phòng học
	7
	

	b.1
	Phòng học 
	4
	

	b.2
	Phòng chức năng
	3
	

	b.3
	Phòng y tế
	1
	

	b.4
	Phòng hành chính
	1
	

	b.5
	Phòng vệ sinh
	8
	

	c
	Tổng diện tích toàn trường
	421,05 m2
	

	c.1
	Diện tích lớp học
	50m2
	1,5m2/bé

	c.2
	Diện tích sân chơi
	287,75m2
	

	c.3
	Diện tích phòng y tế
	9m2
	

	c.4
	Diện tích bếp
	50m2
	

	d
	Tổng đồ dùng đồ chơi, thiết bị tối thiểu (đơn vị tính: bộ)
	88
	

	d.1
	Đồ dùng, đồ chơi tối thiểu có theo qui định
	88
	

	d.2
	Đồ chơi ngoài trời
	30
	

	


d.3
	Thiết bị và đồ dùng cho phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục
	
	

	
	Máy tính/laptop
	12
	

	
	TiVi
	7
	

	
	Máy chiếu
	1
	

	
	Máy in
	3
	

	
	Bộ dụng cụ, đồ dùng nuôi dưỡng (bé-cô- dụng cụ nấu)
	120 -25-5
	



IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Kết quả công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục tại thời điểm tháng 6 năm 2024 như sau:
· Số lượng tiêu chí đạt 5/5 tiêu chí, đạt tỷ lệ: 100%
· Số lượng tiêu chí không đạt 0/5 tiêu chí, đạt tỷ lệ: 0%
· Mức tự đánh giá của trường: Mức 1
· Trường mầm non Chú Voi Con đủ các tiêu chuẩn đạt chất lượng giáo dục cấp độ 1.

V. KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 -2024
1. Thông tin về kết quả thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm học 2023 -2024
- Tổng số bé: 88
- Tổng số lớp: 4
- Số bé ăn bán trú: 88/88 bé
- 100% lớp thực hiện chế độ vệ sinh theo quy định nuôi dạy trẻ, thường xuyên làm tốt công tác tyên truyền phòng chống các dịch bệnh cho trẻ.
- Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các lớp thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ, hàng kỳ đã thực hiện cân và đo trên biểu đồ tăng trưởng cho bé 3 lần/năm học. Đối với trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi, thừa cân...đều thực hiện theo dõi trẻ và có biện pháp phối hợp với phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ phù hợp.
	+ Tỷ lệ suy dinh dưỡng về cân nặng đầu năm: 0,01% (1 bé), cuối năm còn 0,01% (1 bé)
	+ Tủy lệ béo phì thừa cân đầu năm: 0,09% (9 bé), cuối năm: 0,05% (5 bé)
- Xây dựng thiết lập hồ sơ công tác về y tế trường học. Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án xử lý khi có ngộ độc thực phẩm. Có hoạt đọng điều chỉnh chế độ ăn, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi và triể khai phổ biến đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên ngay từ đầu năm học.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình tiên tiến phù hợp điều kiện với nhà trường. 
- 100% giáo viên thực hiện tốt việc ứng dụng phương pháp giáo dục  với mục tiêu “Trẻ là trung tâm – toàn diện- tích hợp và trải nghiệm” trẻ trải nghiệm, thực hành tất cả các nội dung giáo dục tại trường.
- 100% giáo viên chú trọng việc đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông và hình thành kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ để đảm bảo tính khoa học và sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.
- Kết quả đánh giá trẻ cuối độ tuổi theo 5 lĩnh vực với mẫu giáo và 4 lĩnh vực đối với trẻ nhà trẻ với các chỉ số sau:
	+ Lĩnh vực thể chất: 85 trẻ đạt (97%), 3 trẻ cần cố gắng (3%)
	+Lĩnh vực TCKNXH:88 trẻ đạt (100%)
	+Lĩnh vực ngôn ngữ: 80 trẻ đạt (90%), 8 trẻ cần cố gắng (10%)
	+Lĩnh vực nhận thức: 87 trẻ đạt (98%), 2 trẻ cần cố gắng (2%)
	+Lĩnh vực thẩm mỹ: 75 trẻ đạt (85%), 13 trẻ cần cố gắng (15%)
2. Trường thực hiện chương trình giáo dục nước ngoài: không

VI.KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
- Trường Mầm Non Chú Voi Con là loại hình trường tư thục. Vì vậy, Trường chủ động về mặt tài chính không được cấp ngân sách từ nhà nước
- Mức thu của trường là: Học phí: 5.600.000đ/tháng, Tiền ăn: 80.000đ/ngày, Cơ sở vật chất: 4.000.000đ/năm
- Doanh thu của trường năm 2024 khoảng: 6 tỷ đồng. Dự kiến mức thu này sẽ tăng lên 5% trong năm 2025 tương ứng với số tiền: 6.3 tỷ đồng
- Số lượng Quản lý, Giáo viên và Nhân viên đã được tham gia Bảo hiểm xã hội theo Luật định.
- Trường luôn luôn đầu tư Cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn và phục vụ việc chăm sóc và dạy trẻ. Các máy móc thiết bị luôn được sửa chữa thay mới như: tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy lạnh,…. Các vật dụng như: ti vi, máy tính được nhà trường đầu tư để nhằm đáp ứng cho mục đích phục vụ các bé.
- Trường hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH Dịch vụ Ánh Sao Mai. Vì vậy, Công ty TNHH Dịch vụ Ánh Sao Mai đều có báo cáo thuế hàng quý và Báo cáo Tài chính hàng năm cho đơn vị chủ quản là: Chi cục thuế Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
Dự kiến: Trong năm 2025 Trường Mầm Non Chú Voi con tiếp tục duy trì và ổn định Tài chính để góp phần đảm bảo cuộc sống cho Giáo viên và Nhân viên của trường đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.


VII.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC TRONG NĂM HỌC 2023 -2024
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chăm sóc, giáo dục trẻ, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường nề nếp, chất lượng và hiệu quả trong nhà trường.
· Đã thực hiện nghiêm túc về các quy định quản lý tài chính, quy chuế dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý và điều hành các hoạt động.
· 100% học sinh nhà trường được hỗ trợ học phí theo nghị quyết 36/2023/NQ-HĐN 
· 100% Cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường được hưởng đầy đủ chế độ chính sách nhà trường đề ra theo luật lao động
2. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ.
· Ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành, tuyển sinh, đồng bộ hồ sơ học sinh, nhân viên. Rà soát chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành, dữ liệu phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng thống kê, tăng cường tương tác với Phụ Huynh qua Zalo,..
· Sử dụng thành thạo phần mềm tính khẩu phần ăn, quản lý tài sản, phần mềm kế toán.
· Thường xuyên đăng bài lên trang Facebook, website nhà trường, zalo các nhóm lớp nhằm thực hiện công tác truyền thông cho Phụ Huynh về kiến thức , kỹ năng, vệ sinh, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo chương trình
Trên đây là báo cáo thường niên năm 2024 của trường mầm non Chú Voi Con.

								   Trường Mầm Non Chú Voi Con
									         Hiệu Trưởng
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